
PHIẾU BÀI TẬP: TÌM GIÁ TRỊ PHẦN TRĂM CỦA MỘT SỐ
(Lớp 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tỉ số phần trăm của 45 và 60 là:

A. 0,75% B. 7,5% C. 75% D. 750%
Câu 2: 40% là tỉ số phần trăm của hai số nào dưới đây?

A. 2 và 5 B. 4 và 8 C. 10 và 20 D. 40 và 80
Câu 3: Kết quả của phép tính 48,6% : 3 là:

A. 16,2% B. 1,62% C. 162% D. 0,162%
Câu 4: Lớp 5A có 40 học sinh, trong đó có 18 nữ. Tỉ số phần trăm học sinh nữ so với cả lớp là:

A. 40% B. 45% C. 55% D. 60%
Câu 5: Kho gạo có 500kg. Đã xuất 200kg. Tỉ số phần trăm số gạo còn lại so với ban đầu là:

A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

Câu 6: Tìm 25% của 320 kg. Kết quả là:
A. 80 kg B. 800 kg C. 64 kg D. 75 kg

Câu 7: Biết 10% của một số là 15. Số đó là:
A. 1,5 B. 150 C. 1500 D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Quan sát bảng số liệu và điền vào chỗ trống.

Loại vật nuôi Gà Vịt Ngan Ngỗng

Số lượng (con) 150 100 50 200

a) Tỉ số phần trăm của số Gà và số Vịt là: 
b) Tỉ số phần trăm của số Ngan so với tổng số Ngỗng là: 
Bài 2: Đặt tính rồi tính:
a) 24,5% + 15,3% = ............ b) 86,4% - 32,1% = ............

c) 5,2% x 4 = ..................... d) 125,5% : 5 = ...................

Bài 3: Một cửa hàng có 200 sản phẩm (ô tô và búp bê), trong đó có 120 chiếc ô tô. Tính tỉ số
phần trăm của số búp bê so với tổng số sản phẩm.
Bài giải:



Bài 4: Thư viện có 640 quyển sách (Sách GK và Truyện). Sách GK nhiều hơn Truyện 80 quyển.
Số Truyện chiếm bao nhiêu phần trăm số Sách GK?
Bài giải:

Bài 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 400 m2. Người ta dùng 20% diện tích để làm
nhà, phần còn lại để trồng cây. Tính diện tích đất dùng để trồng cây.

Bài giải:

Bài 6: Một cửa hàng nhập về 1 tấn gạo. Buổi sáng bán được 35% số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại
bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
Bài giải:


